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DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

65.55%

4,77 %

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Tổng diện tích tự nhiên 35.356,71 ha)
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CHÚ DẪN
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Đất bằng trồng cây hàng năm khác

Đất trồng cây lâu năm
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Đất ở nông thôn

Đất ở đô thị

Đất đang được sử dụng để

phát triển rừng sản xuất

Đất có rừng sản xuất là rừng trồng

Đất có rừng phòng hộ là rừng trồng

Đất đang được sử dụng để
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rừng tự nhiên

Đất có rừng phòng hộ là 
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DDT
DDT

DSH

DKV

DGT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

TÊN KÝ HIỆU TÊN KÝ HIỆU
KÝ HIỆU

KÝ HIỆU
HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

DYT

DGD

DTT

SKK

SKN
SKN

SKK

DTT

DGD

DYT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

DVH
DVH

Mã HT

TMD
TMD

Mã HT

DCH

DBV

DNL
DNL

DBV

DCH

Mã HT

Mã HT

Mã HT

DRA
DRA

Mã HT

Đất xây dựng cơ sở văn hoá

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Đất khu công nghiệp

Đất cụm công nghiệp

Đất thương mại, dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
 làm đồ gốm

Đất giao thông

Đất thuỷ lợi

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất công trình bưu chính viễn thông

Đất chợ

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DCS

TÊN KÝ HIỆU
KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

TIN

NTD

SON

MNC

PNK
PNK

MNC

NTD

TIN

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

TON
TON

Mã HT

BCS

Đường giao thông

Đất cơ sở tôn giáo

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ, nhà hoả táng

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất phi nông nghiệp khác

Đất bằng chưa sử dụng

Đất đồi núi chưa sử dụng

Cầu, cống

Địa giới hành chính tỉnh

Địa giới hành chính huyện

Địa giới hành chính xã

125,1 Điểm độ cao

Tên núi

Sông, suối, hồ, ao

Kênh, mương

Bình độ cơ bản

Bình độ cái và ghi chú độ cao bình độ
100

UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Bưu điện; Bệnh viện, trạm y tế

Trường học; Sân vận độngĐất có di tích lịch sử - văn hoá

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất công trình năng lượng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Trạm viễn thông

Đình,chùa,miếu,đền; Nhà thờ

Đường đê

Đường điện 500kv

Ngọn Hải Đăng; Cảng biển

Bãi tắm

CDG
CDG

Mã HT
Đất phi nông nghiệp khác

Ranh giới hành lang
 an toàn bờ biển

72 Số thự tự công trình QH

KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH

CAN

CQP

Mã HT

Mã HT

TSC

ODT

ONT

NTS

Mã HT

NKH

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

PNK

MNC

NTD

TIN

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

TON

Mã HT

CDG

Mã HT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

SKX

DTL

SKC

Mã HT

DDT

DSH

DKV

DGT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

SKN

SKK

DTT

DGD

DYT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

DVH

Mã HT

TMD

Mã HT

DNL

DBV

DCH

Mã HT

Mã HT

Mã HT

DRA

Mã HT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

CLN

Mã HT

CLN

Mã HT 2023

DT

KẾ HOẠCH

núi Cổ Ngựa

72 Số thự tự công trình KH

614 614 A
trong năm kế hoạch
Là số hiệu công trình thực hiện 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Thạch Hà

3,52

245
245

321

321

254

825

825

526
526

0,43

204

715

ONT

1686,85ha

R2

R1

R1

202A

4,48

631A

NKH

NKH

29,67%

83

83

83

54

105

671

671

671

671

671
671671

671

671

671

671

671

671

671

671

334

330
668

131332

669

669

799

452

452

212

667

184

184

184

669

184

110

666

185

799

319

666

666

333

185

185

240

671

799

245

83

54

667

452

667

671

671
671

667
667

667671

425
245

668

671

331

667

671

671

184

671

83

671

671

185

185

226

229

425

793

671

671

54

840

671

812

667

671

667

668

671

83

211

850

838
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HUYỆN HƯƠNG KHÊ

HUYỆN CẨM XUYÊN

HUYỆN CẨM XUYÊN

HUYỆN LỘC HÀ

HUYỆN CAN LỘC  

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

NTS

ONT

DTT

DCH

DTT

DTT

DGD

DTT

DTT

DGD

SKC

DGD

DTT

SKC

DTT

DTT

CAN

DTT

DCH

SKX

S
K
N

TSC

DTT

S
K
C

SKC

CQP

TSC

TSC

DGD

SKX

TIN

TSC

S
K
S

DGD

DGD

DGD

TIN

D
G

D

TS
C

DTS

CAN

SKC

DDT

DGD

DG
T

T
O

N

D
G

D

SKC

DGD

SKX

DGD

S
K
N

SKC

DGD

TIN

DDT

DGD

SKN

CQP

DCS

SKS

SKC

SKS

DKV

DCS

DGD

CQP

SKX

CQP

DNL

CQP

SKS

SKC

CQP

DTL

DTL

DTL

DTL

DTL

DTL

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

B
C
S

B
C
S

BCS

BCS

BCS

BCS

B
C

S

BCS BCS

BCS

BCS

B
C

S

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

B
H

K

BHK

BHK

B
H

K

B
H

K

BHK

B
H

K

B
H

K

B
H

K

BHK

B
H

K

B
H

K

B
H

K

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

B
H

K

D
T
T

B
H

K
BHK

B
H

K

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

B
H

K

BHK

BHK

BHK

B
H

K
BHK

CLN

B
H

K

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

B
H

K

B
H

K

BHK

BHK

CLN

CLN

C
L
N

C
L

N

C
L

NC
L

N

CLN

CLN

C
L

N

C
L
N

C
LN

CLN

CLN

CLN

TMD

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

TMD

CLN

CLN

CLN

C
L
N

C
L
N

DGT

DSN

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

L
U

C LU
C

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC
LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC LUC

LUC

LUC

L
U

C

LUC

LUC

LUC

LUC

L
U

C

LUC

L
U

C

LUC

LUC

LUC

LUCLUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUCLUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUCLUC

LUC
LUC

LUC
TIN

LUC

L
U

C

LUCLUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUCLU
C

LUC

LUC

LUC
LUC

LUC

L
U

C

LUC

LUC

L
U

C

LUC

LUC

LUC

LUC

LUCLUC

LUC

LUC

LUC
LUC

LUC

L
U

C

LUC
LUC

LUC

LUCLUC

LUC

LUC

LUC

LUC
LUCLUC

LUC

LUC

LUC

LUC

L
U

C

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

DSH

LUC

LUC

LUC

L
U

C

LUC

LUC

LUC

LUCLUC

LUC

LUC

LUC

L
U

C

L
U

C

LUC

LUC

DSH

LUC

DTT

LUC

LUC

LUC LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

L
U
C

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUCLUC

L
U

C

LUC

L
U

C

LUCLUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LU
C

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

L
U

K

LUK

LUK

LUK
LUK

LUK

LUK

MNC

MNC

MNCMNC

MNC

MNC

MNC

MNC

M
N

C

MNC

MNC

MNC

MNC

M
N

C

MNC

M
N
C

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

NKH

NKH

NKH

NKH

NKH

NKH

N
K

H N
K

H

NKH

NKH

N
T

D

N
T

DNTD

N
T

D

N
T

D

NTD

NTD

NTD

NTD

NTD

N
T

D

NTD

NTD

NTD

NTD
NTD

NTD

NTDNTD

NTD

NTD

NTD

N
T
D

N
T

D

NTD

N
T

D

NTD

NTD
NTD

DTT

NTD

NTD

NTD

NTDNTD

NTD

NTD

NTD

NTD

NTD

NTD

N
TD

NTD

NTD

NTDN
T

D

NTD

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

N
TS

NTS

NTS

NTS

NTS
NTS

NTS

N
T
S

NTS

NTS

N
T
S

NTS

NTS

NTS

N
T
S

NTS

NTS

N
T
S

NTS

NTS

N
T
S

RPM

RPM

RPM

RPMRPM

RPM

RPM

RPM

RPM

RPM

RPM

RPM

RPM

RPM

RPM

RPM

RPM

RPM

RPM

RPM

RPM
RPM

RPM

RPM
RPM

RPM

RPM
RPM

RPM

RPM

RPMRPM

RPM

RPM

RPM
RPM

RPM

RPM

RPM

RPM

RPM

RPM

RPM

RPM

RPM

RPN

RPN

RPN

RPN

RPN

RPT

RPT

RPT

R
P
T

RPT

RPT

RPT

RPTRPT

RPT
RPT

RPT

RPT

RPT

RPT

RPT
RPT

RPT

RPT

RPT

RPTRPT

RPT

RPT

RPTRPT

RPT

RPT

RPT

RPT

RPT

RPT

RPT

RSM

RSM

R
S

M

RSM

RSM

RSM

RSM

RSM

RSM

RSM

RSM

RSM

R
S

M

RSM

RSM

RSM

RSM
RSM

RSM

RSM

RSM

RSM

RSM

RSM

RSM

RSM

RSM

RSM

RSM

RSM

RSM

RSM

RSM
RSM

RSM

RSM

RSM

RSM

RSM

RSM

RSM

R
S

T

RST

RST

DTT

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

R
S
T

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST RST

RST

RST

RST

RST

RST

SON

T
M

D

TMD

TMD

TMD

TMD

T
M

D

TMD

TMD

B
H

K

DSH

DBV

TSC

D
T
T

DYT

TMD

NTS

DTT

TON

ODT

DCH

DGD

TSC

DSH

DGD

O
D
T

O
D

T

TMD

DTS

O
D
T

C
Q
P

TSC

T
S
C

DGD

SKC

TIN

O
D

T

DVH

TSC
DGD

DVH

DYT

DGD

DSH

LUC

LUC

LUC

LUC

TSC
DYT

DTT

LUC

TIN

DSH

DSH

DVH

TMD

TMD

ONT

TMD
SKC

DCH

TSC

DSH

DSH
TON

DDT

DTT

DVH

TIN

DSH

DTT

B
H

KDYT

O
N

T

DSH

DCH

DSH

DTT

DSH

TMD

DSH

DBV

DCH

DTT
DSH

DSH

DTT

TIN

LUC

TIN

DTT

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

DSH

TIN

DSH

TIN

ONT ONT

LUC

LUC

LUC LUC

LUC

LUC

LUC

TIN

TIN

DGD

DSH

LUC
DSH

DTT

LUC

DSH

O
N
T

SKC

O
N
T

DSH

ONT

DSH

O
NT

DSH

DTT DTS

TSC

DSH

DSH

SKC

DYT

TSC

DSH

DSH

ONT

DTT

DSH

DSH

DSH

DSH

DTT

DSH

DGD

DSH

TMD

DCH
DTS

DSH

TMD

DTT

DSH
TON

DSH

DGD

DTT

DTT

DTT

DSH

DTT

T
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TSC

DTT

TIN

DYT

TSC

DYT

TSC

DTT

DYT

TSC

DGD

TIN

TON

DSH

TMD

LUC

LUC

DTT

TMD

DGD

DSH

DBV

DSH

L
U

C

DTT

DTT

L
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C

TSC

DSH

DTT

DSH
DSH

DTT

DCH
DTT

DTT

DTT

CLN

DSH

TIN

DSH

TIN

đồng Bện

đồng Đội Cồn

đồng Chựng

đồng Cầu Ván

đồng Đưng

đồng Nhà Am

đồng Cựa

đồng Rấy

THÔN PHÚ SƠN

THÔN NHÀ NGO

Trại giam Xuân Hà

THÔN HƯNG HÒA

THÔN TÙNG LÂM

THÔN TÙNG SƠN

THÔN TÂN LỘC THÔN LỘC HỒ

THÔN PHÚC ĐIỀN

THÔN TÂN ĐÔNG

THÔN TRUNG LONG

THÔN NAM LĨNH

CÔNG TY CP VIỆT HÀ

CÔNG TY CP VIỆT HÀ

THÔN YÊN THƯỢNG

THÔN TÂN SƠN

THÔN TÂN SƠN

THÔN VIỆT YÊN

THÔN HÒA BÌNH

THÔN HƯNG HÒA

THÔN HƯNG HÒA

THÔN THỐNG NHẤT

THÔN TRUNG TRINH

THÔN TÙNG LANG

đồng Nhà Cu

THÔN HOÀ BÌNH

THÔN TRUNG TIẾN

THÔN THỐNG NHẤT

đồng Chạng

Thuận Lộc
Xí Nghiệp SXVLXD

THÔN BA GIANG

THÔN BÙI XÁ

đồng Khoán

đồng Hiệu Dưới

đồng Lai Láng đồng Trọt Nái

đồng Trại

XÓM TÂY

XÓM NINH

XÓM KHANG

XÓM THỌ

XÓM QUÝ XÓM PHÚ

đồng Quan

đồng Lò Gạch

XÓM HANH

XÓM LỢI

Hoang Nậy

XÓM ĐÔNG

đồng Cựa
THÔN ĐÔNG HÀ 1

THÔN ĐÔNG HÀ 2

THÔN ĐẠI ĐỒNG
đồng Cửa Miếu

THÔN GIA NGÃI  2

đồng Vòng

THÔN HỘI CÁT

THÔN CÁT HẢI

THÔN NAM GIANG

THÔN GIA NGÃI 1

Cầ
u T

hạ
ch
 S

ơn

C
ầu Đ

ò Đ
iệm

đồng Đáy

THÔN ĐÔNG NGẠNđồng Trữa

THÔN BẮC HÀ

THÔN TÂN HỢP

THÔN ĐÔNG LẠNH

THÔN VẠN ĐÒ

đồng Trì Hiển

THÔN THƯỢNG ĐÌNH

đồng Cồn Đún

THÔN SƠN TIẾN

THÔN HẠ ĐÌNH

THÔN NAM KHÊ

THÔN HẠ  HÀN

THÔN NAM HÀ

Chợ Già

Cầu Già

Biền Hói

đồng Cồn Trửa

đồng Lái

Cầu Kênh Cạn

THÔN NGUYÊN THƯỢNG

THÔN TRI LỄ

THÔN HÒA HỢP

THÔN TRI NANG

đồng Muối

SVĐ

Khu Bãi Tắm B

Mỏ sắt Thạch Khê

Chùa

đồng Ông Nồi

đồng Lác

Trụ sở UBND Xã

Hồi Bà Hoà

đồng Quang

Ngọ cố Long

Lăng Quan Hai

đồng Lườn

đồng Quan

Cồn Xóm

đồng Dân

Mạch Lạng

Ruộng Làng

đồng Bàu

đồng Bà

đồng Làn

Cột Cờ

Đội Giếng

Danh Ngoài

XÃ THẠCH XUÂN

XÃ TÂN LÂM HƯƠNG

Bà Phiên

XÃ THẠCH KÊNH

XÃ THẠCH LIÊN

Trụ sở UBND Xã

XÃ VIỆT TIẾNđồng Rào đồng Cồn Bia

đồng Cồn Chạn

THÔN TÂN LONG

 Lý Tự Trọng
Khu tưởng niệm

đồng Bệu

đồng Cân
đồng Lối Trai

XÃ THẠCH LONG

Trụ sở UBND Xã

TON

Trụ sở UBND Xã

XÃ THẠCH SƠN

Chợ Gát

đồng Tùng

XÃ THẠCH NGỌC

Trụ sở UBND Xã

XÃ THẠCH ĐÀI

Trụ sở UBND XãTHÔN TRUNG NAM 

THÔN BẮC TIẾN
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THÔN ĐỒNG TIẾN

THÔN TÂN TIẾN

THÔN YÊN NGHĨA
THÔN VĨNH AN

XÃ LƯU VĨNH SƠN

Trụ sở UBND Xã
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THÔN TÂN HƯƠNG
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THÔN KIM SƠN

THÔN TÂY SƠN

đồng Đập Bồ

XÃ NGỌC SƠN

Trụ sở UBND Xã

THÔN NGỌC HÀ

Đồng 19-5

THÔN NGỌC SƠN

THÔN QUÝ HẢI

THÔN TRUNG TÂM

THÔN KHE GIAO 1

THÔN KHE GIAO 2

đồng 10 ha

đồng Trạm Mua

THÔN TÂN TIẾN
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XÃ THẠCH TRỊ

XÃ THẠCH VĂN
Trụ sở UBND Xã

XÃ THẠCH HỘI

XÃ THẠCH THẮNG

Trụ sở UBND Xã

XÃ TƯỢNG SƠN

XÃ THẠCH KHÊ

Cầu Cửa Sót

Cầu Đò Hà

Cầu Thạch Đồng

XÃ ĐỈNH BÀN

THÔN BẮC THÁI

THÔN THÁI YÊN

THÔN BÌNH DƯƠNG

THÔN LIÊN PHỐ

Vùng Kênh N7

đồng Mã Giãn

đồng Khoai Trong

THÔN TRUNG PHÚ

đồng Nhà Trồi

đồng Re Re

đồng Đập Trênh

Đầm Bến Lội

THÔN LIÊN QUÝ

THÔN LIÊN MỸ đồng Khoai Ngoài
đồng Chiều Lưu

đồng Biên Nương

THÔN BẮC VĂN

THÔN TRUNG VĂN

THÔN TÂN VĂNđồng Nương Cồn

đồng Lùm Lao

đồng Phục Rộ
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đồng Cần
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THÔN NAM VĂN

đồng Cạn

đồng Pheo

đồng Thủng

đồng Rượng

THÔN HỒNG THÁI

THÔN THÀNH CÔNG

đồng Chỗ Kè

THÔN ĐÔNG QUÝ 

THÔN PHÚ QUÝ

đồng Nương Thơm
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THÔN HỘI TIẾN
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THÔN BẮC TRỊ
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THÔN THANH SƠN
THÔN HỒNG DINH

THÔN ĐỒNG KHÁNH

Miếu Ao

THÔN VĨNH THỊNH

THÔN ĐÔNG GIANG

THÔN PHÚC THANH

THÔN VĨNH LONG

THÔN LONG TIẾN
THÔN BẮC LẠC

THÔN BẮC LẠC

THÔN ĐẠI HẢI

THÔN LIÊN HẢI

THÔN QUANG LẠC

THÔN VĂN SƠN

THÔN VĨNH HOÀ

THÔN BÌNH SƠN
THÔN TÂY SƠN

THÔN TRƯỜNG XUÂN

đồng Vườn Cộ

đồng Đồi Cựa

đồng Cồn Cát

THÔN THANH LONG

đồng Dập Trửa

THÔN TÂN PHONG

THÔN NAM HẢI

THÔN THƯỢNG HẢI

THÔN ĐẠI HẢI

Mỏ sắt Thạch Khê

THÔN THANH LAN

THÔN TÂN PHÚC

THÔN ĐỒNG GIANG

TSC

DYT

DYT

DGD

Chợ Sơn

THỊ TRẤN THẠCH HÀ

Trụ sở UBND huyện

Công viên 
Lý Tự Trọng

Trụ sở UBND TT

CA huyện 

Tr.THPT Lý Tự Trọng

Cầu Cày

Cầu Nga

Cầu Lâu Câu

Cầu Sim

Cầu Sôông

TỔ DÂN PHỐ 11

TỔ DÂN PHỐ 10

TỔ DÂN PHỐ 8

TỔ DÂN PHỐ 5

TỔ DÂN PHỐ 6

TỔ DÂN PHỐ 4

TỔ DÂN PHỐ 3

TỔ DÂN PHỐ 2

TỔ DÂN PHỐ 1

THÔN HÒA HỢP

THÔN SƠN VĨNH

THÔN THANH MỸ

THÔN HƯƠNG LỘC

THÔN THANH MINH

THÔN THANH CHÂU

THÔN PHÚC LẠC
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THÔN THANH GIANG

Cầu Là

Cầu Sú

THÔN NAM BÌNH

THÔN BẮC THƯỢNG

THÔN KỲ SƠN

THÔN KỲ PHONG

THÔN BÀU LÁNG

THÔN NAM THƯỢNG

THÔN LIÊN  HƯƠNG

THÔN  LIÊN VINH

THÔN THỐNG NHẤT

đồng Rèn

đồng Non

đồng Bà Canh

đồng Bưởi

THÔN ĐỒNG XUÂN

THÔN TÂN THANH

THÔN QUYẾT TIẾN

THÔN QUÝ LINH

THÔN ĐÔNG SƠN

đồng Miếu Long

đồng Bòng

đồng Quý Báu

Trại Bà Tam

đồng Đanh Dưới

đồng Thờ

đồng Lòi

đồng Cửa Thờ

THÔN SƠN TRÌNH

THÔN PHÁI ĐÔNG

THÔN PHÁI NAM

THÔN TIỀN THƯỢNG

THÔN LA XÁ

THÔN TÂN HOÀ

THÔN TÂN TIẾN

THÔN TIẾN BỘ

THÔN MỸ TRIỀU

THÔN VĂN MINH

THÔN ĐÔNG TÂN THÔN BÌNH TIẾN

THÔN THẮNG HOÀ

THÔN TÂN BÌNH

THÔN TRUNG THÀNH

THÔN HƯƠNG LONG

THÔN HƯƠNG MỸ

THÔN MINH ĐÌNH

THÔN TÂN TIẾN

THÔN YÊN TRUNG

THÔN KỶ CÁC

đồng Hoang

đồng Cơn Bần

đồng Hói Trai

đồng Tựng De

Đồng Vườn Trạm

đồng Bàu

đồng Hòn Mô

đồng Mồ Cao

đồng Mồ Bỉn

đồng Vườn Toàn

đồng Bàu

đồng Rậm

đồng Phó Thừa đồng Đinh

đồng Sân Bay

đồng Cầy

đồng Nước Lút

đồng Trọt

đồng Làng Cồn

 đồng Băng Hồ

đồng Nủi
đồng Mẫu

Tám Sào

Vườn Diệm

THÔN KỶ CÁC

LUC

THÔN TRUNG HÒA

đồng Cồn Bóng

THÔN QUÝ LINH

đồng Đưng

đồng Lòi Trong

đồng So Đũa

đồng Cơn Râm

đồng Nẩy Cháy

đồng Cu Tràm

đồng Cổng

đồng Nước Bạc

đồng Trắn

đồng Muống

đồng Càn
đồng Hòn Bia

đồng Cờ

đồng Nhà Nam

đồng Đội Bàu

XÃ NAM ĐIỀN

đồng Đường Lối

đồng Chà Ác
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